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DANH SÁCH CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐẢNG ĐƯỢC CẤP TÊN MIỀN,
MÃ ĐỊNH DANH LIÊN THÔNG VĂN BẢN TRÊN PHẦN MỀM EGOV
(kèm theo Công văn số 1129-CV/VPTU, ngày 26/8/2021 của Văn phòng Tỉnh uỷ)
	Stt
	Tên cơ quan,
tổ chức đảng
	Tên miền
	Mã định danh

	1
	Văn phòng Tỉnh uỷ
	http://egovvptu.tayninh.dcs.vn
	000.00.01.A53

	2
	Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
	http://egovbtctu.tayninh.dcs.vn
	000.00.02.A53

	3
	Ban Nội chính Tỉnh uỷ
	http://egovbnctu.tayninh.dcs.vn
	000.00.05.A53

	4
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
	http://egovbtgtu.tayninh.dcs.vn
	000.00.03.A53

	5
	Ban Dân vận Tỉnh uỷ
	http://egovbdvtu.tayninh.dcs.vn
	000.00.04.A53

	6
	Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ
	http://egovubkttu.tayninh.dcs.vn
	000.00.06.A53

	7
	Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp
	http://egovdukcqdn.tayninh.dcs.vn
	000.00.07.A53

	8
	Đảng ủy Quân sự tỉnh
	http://egovduqs.tayninh.dcs.vn
	000.00.13.A53*

	9
	Đảng ủy Biên phòng tỉnh
	http://egovdubp.tayninh.dcs.vn
	000.00.14.A53*

	10
	Hội nông dân tỉnh
	http://egovhnd.tayninh.dcs.vn
	000.00.15.A53*

	11
	Tỉnh đoàn
	http://egovtinhdoan.tayninh.dcs.vn
	000.00.52.I03*

	12
	Hội Cựu chiến binh tỉnh
	http://egovhccb.tayninh.dcs.vn
	000.00.16.A53*

	13
	Thành uỷ Thành phố Tây Ninh
	http://egovthanhuytn.tayninh.dcs.vn
	000.00.38.A53

	13.1
	Văn phòng Thành uỷ
	
	000.01.38.A53

	13.2
	Ban Tổ chức Thành uỷ
	
	000.02.38.A53

	13.3
	Ban Tuyên giáo Thành uỷ
	
	000.03.38.A53

	13.4
	Ban Dân Vận Thành uỷ
	
	000.04.38.A53

	13.5
	Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ
	
	000.05.38.A53

	13.6
	Đảng uỷ Phường 1
	
	000.21.38.A53

	13.7
	Đảng uỷ Phường 2
	
	000.22.38.A53

	13.8
	Đảng uỷ Phường 3
	
	000.23.38.A53

	13.9
	Đảng uỷ Phường 4
	
	000.24.38.A53

	13.10
	Đảng uỷ xã Bình Minh
	
	000.25.38.A53

	13.11
	Đảng uỷ phường Hiệp Ninh
	
	000.26.38.A53

	13.12
	Đảng uỷ phường Ninh Sơn
	
	000.27.38.A53

	13.13
	Đảng uỷ phường Ninh Thạnh
	
	000.28.38.A53

	13.14
	Đảng uỷ xã Tân Bình
	
	000.29.38.A53

	13.15
	Đảng uỷ xã Thạnh Tân
	
	000.30.38.A53

	14
	Huyện uỷ Dương Minh Châu
	http://egovhudmc.tayninh.dcs.vn
	000.00.33.A53

	14.1
	Văn phòng Huyện uỷ
	
	000.01.33.A53

	14.2
	Ban Tổ chức Huyện uỷ
	
	000.02.33.A53

	14.3
	Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
	
	000.03.33.A53

	14.4
	Ban Dân vận Huyện uỷ
	
	000.04.33.A53

	14.5
	Uỷ ban Kiểm tra huyện uỷ
	
	000.05.33.A53

	14.6
	Đảng uỷ xã Bàu Năng
	
	000.21.33.A53

	14.7
	Đảng uỷ xã Bến Củi
	
	000.22.33.A53

	14.8
	Đảng uỷ xã Cầu Khởi
	
	000.23.33.A53

	14.9
	Đảng uỷ xã Chà Là
	
	000.24.33.A53

	14.10
	Đảng uỷ thị trấn Dương Minh Châu
	
	000.25.33.A53

	14.11
	Đảng uỷ xã Lộc Ninh
	
	000.26.33.A53

	14.12
	Đảng uỷ xã Phan
	
	000.27.33.A53

	14.13
	Đảng uỷ xã Phước Minh
	
	000.28.33.A53

	14.14
	Đảng uỷ xã Phước Ninh
	
	000.29.33.A53

	14.15
	Đảng uỷ xã Suối Đá
	
	000.30.33.A53

	14.16
	Đảng uỷ xã Truông Mít
	
	000.31.33.A53

	15
	Thị uỷ Hoà Thành
	http://egovthiuyhth.tayninh.dcs.vn
	000.00.35.A53

	15.1
	Văn phòng Thị uỷ
	
	000.01.35.A53

	15.2
	Ban Tổ chức Thị uỷ
	
	000.02.35.A53

	15.3
	Ban Tuyên giáo Thị uỷ
	
	000.03.35.A53

	15.4
	Ban Dân Vận Thị uỷ
	
	000.04.35.A53

	15.5
	Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ
	
	000.05.35.A53

	15.6
	Đảng uỷ phường Hiệp Tân
	
	000.21.35.A53

	15.7
	Đảng uỷ phường Long Hoa
	
	000.22.35.A53

	15.8
	Đảng uỷ phường Long Thành Bắc
	
	000.23.35.A53

	15.9
	Đảng uỷ xã Long Thành Nam
	
	000.24.35.A53

	15.10
	Đảng uỷ phường Long Thành Trung
	
	000.25.35.A53

	15.11
	Đảng uỷ xã Trường Đông
	
	000.26.35.A53

	15.12
	Đảng uỷ xã Trường Hòa
	
	000.27.35.A53

	15.13
	Đảng uỷ xã Trường Tây
	
	000.28.35.A53

	16
	Huyện uỷ Châu Thành
	http://egovhucth.tayninh.dcs.vn
	000.00.32.A53

	16.1
	Văn phòng Huyện uỷ
	
	000.01.32.A53

	16.2
	Ban Tổ chức Huyện uỷ
	
	000.02.32.A53

	16.3
	Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
	
	000.03.32.A53

	16.4
	Ban Dân Vận Huyện uỷ
	
	000.04.32.A53

	16.5
	Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ
	
	000.05.32.A53

	16.6
	Đảng uỷ xã An Bình
	
	000.21.32.A53

	16.7
	Đảng uỷ xã An Cơ
	
	000.22.32.A53

	16.8
	Đảng uỷ xã Biên Giới
	
	000.23.32.A53

	16.9
	Đảng uỷ thị trấn Châu Thành
	
	000.24.32.A53

	16.10
	Đảng uỷ xã Đồng Khởi
	
	000.25.32.A53

	16.11
	Đảng uỷ xã Hảo Đước
	
	000.26.32.A53

	16.12
	Đảng uỷ xã Hòa Hội 
	
	000.27.32.A53

	16.13
	Đảng uỷ xã Hòa Thạnh
	
	000.28.32.A53

	16.14
	Đảng uỷ xã Long Vĩnh
	
	000.29.32.A53

	16.15
	Đảng uỷ xã Ninh Điền
	
	000.30.32.A53

	16.16
	Đảng uỷ xã Phước Vinh
	
	000.31.32.A53

	16.17
	Đảng uỷ xã Thái Bình
	
	000.32.32.A53

	16.18
	Đảng uỷ xã Thanh Điền
	
	000.33.32.A53

	16.19
	Đảng uỷ xã Thành Long
	
	000.34.32.A53

	16.20
	Đảng uỷ xã Trí Bình
	
	000.35.32.A53

	17
	Huyện uỷ Bến Cầu
	http://egovhubc.tayninh.dcs.vn
	000.00.31.A53

	17.1
	Văn phòng Huyện uỷ
	
	000.01.31.A53

	17.2
	Ban Tổ chức Huyện uỷ
	
	000.02.31.A53

	17.3
	Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
	
	000.03.31.A53

	17.4
	Ban Dân Vận Huyện uỷ
	
	000.04.31.A53

	17.5
	Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ
	
	000.05.31.A53

	17.6
	Đảng uỷ xã An Thạnh
	
	000.21.31.A53

	17.7
	Đảng uỷ thị trấn Bến Cầu
	
	000.22.31.A53

	17.8
	Đảng uỷ y xã Long Chữ
	
	000.23.31.A53

	17.9
	Đảng uỷ xã Long Giang
	
	000.24.31.A53

	17.10
	Đảng uỷ y xã Long Phước
	
	000.25.31.A53

	17.11
	Đảng uỷ xã Long Thuận
	
	000.26.31.A53

	17.12
	Đảng uỷ xã Long Khánh
	
	000.27.31.A53

	17.13
	Đảng uỷ xã Lợi Thuận
	
	000.28.31.A53

	17.14
	Đảng uỷ xã Tiên Thuận
	
	000.29.31.A53

	18
	Thị uỷ Trảng Bàng
	http://egovthiuytrb.tayninh.dcs.vn
	000.00.39.A53

	18.1
	Văn phòng Thị uỷ
	
	000.01.39.A53

	18.2
	Ban Tổ chức Thị uỷ
	
	000.02.39.A53

	18.3
	Ban Tuyên giáo Thị uỷ
	
	000.03.39.A53

	18.4
	Ban Dân Vận Thị uỷ
	
	000.04.39.A53

	18.5
	Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ
	
	000.05.39.A53

	18.6
	Đảng uỷ phường An Hòa
	
	000.21.39.A53

	18.7
	Đảng uỷ phường An Tịnh
	
	000.22.39.A53

	18.8
	Đảng uỷ xã Đôn Thuận
	
	000.23.39.A53

	18.9
	Đảng uỷ phường Gia Bình
	
	000.24.39.A53

	18.10
	Đảng uỷ phường Gia Lộc
	
	000.25.39.A53

	18.11
	Đảng uỷ xã Hưng Thuận
	
	000.26.39.A53

	18.12
	Đảng uỷ phường Lộc Hưng
	
	000.27.39.A53

	18.13
	Đảng uỷ xã Phước Bình
	
	000.28.39.A53

	18.14
	Đảng uỷ xã Phước Chỉ
	
	000.29.39.A53

	18.15
	Đảng uỷ phường Trảng Bàng
	
	000.30.39.A53

	19
	Huyện uỷ Gò Dầu
	http://egovhugd.tayninh.dcs.vn
	000.00.34.A53

	19.1
	Văn phòng Huyện uỷ
	
	000.01.34.A53

	19.2
	Ban Tổ chức Huyện uỷ
	
	000.02.34.A53

	19.3
	Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
	
	000.03.34.A53

	19.4
	Ban Dân Vận Huyện uỷ
	
	000.04.34.A53

	19.5
	Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ
	
	000.05.34.A53

	19.6
	Đảng uỷ xã Bàu Đồn
	
	000.21.34.A53

	19.7
	Đảng uỷ xã Cẩm Giang
	
	000.22.34.A53

	19.8
	Đảng uỷ thị trấn Gò Dầu
	
	000.23.34.A53

	19.9
	Đảng uỷ xã Hiệp Thạnh
	
	000.24.34.A53

	19.10
	Đảng uỷ xã Phước Đông
	
	000.25.34.A53

	19.11
	Đảng uỷ xã Phước Thạnh
	
	000.26.34.A53

	19.12
	Đảng uỷ xã Phước Trạch
	
	000.27.34.A53

	19.13
	Đảng uỷ xã Thanh Phước
	
	000.28.34.A53

	19.14
	Đảng uỷ xã Thạnh Đức
	
	000.29.34.A53

	20
	Huyện uỷ Tân Biên
	http://egovhutb.tayninh.dcs.vn
	000.00.36.A53

	20.1
	Văn phòng Huyện uỷ
	
	000.01.36.A53

	20.2
	Ban Tổ chức Huyện uỷ
	
	000.02.36.A53

	20.3
	Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
	
	000.03.36.A53

	20.4
	Ban Dân Vận Huyện uỷ
	
	000.04.36.A53

	20.5
	Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ
	
	000.05.36.A53

	20.6
	Đảng uỷ xã Hòa Hiệp
	
	000.21.36.A53

	20.7
	Đảng uỷ xã Mỏ Công
	
	000.22.36.A53

	20.8
	Đảng uỷ thị trấn Tân Biên
	
	000.23.36.A53

	20.9
	Đảng uỷ xã Tân Bình
	
	000.24.36.A53

	20.10
	Đảng uỷ xã Tân Lập
	
	000.25.36.A53

	20.11
	Đảng uỷ xã Tân Phong
	
	000.26.36.A53

	20.12
	Đảng uỷ xã Thạnh Bắc
	
	000.27.36.A53

	20.13
	Đảng uỷ xã Thạnh Bình
	
	000.28.36.A53

	20.14
	Đảng uỷ xã Thạnh Tây
	
	000.29.36.A53

	20.15
	Đảng uỷ xã Trà Vong
	
	000.30.36.A53

	21
	Huyện uỷ Tân Châu
	http://egovhutch.tayninh.dcs.vn
	000.00.37.A53

	21.1
	Văn phòng Huyện uỷ
	
	000.01.37.A53

	21.2
	Ban Tổ chức Huyện uỷ
	
	000.02.37.A53

	21.3
	Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
	
	000.03.37.A53

	21.4
	Ban Dân Vận Huyện uỷ
	
	000.04.37.A53

	21.5
	Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ
	
	000.05.37.A53

	21.6
	Đảng uỷ xã Suối Dây
	
	000.21.37.A53

	21.7
	Đảng uỷ xã Suối Ngô
	
	000.22.37.A53

	21.8
	Đảng uỷ thị trấn Tân Châu
	
	000.23.37.A53

	21.9
	Đảng uỷ xã Tân Đông
	
	000.24.37.A53

	21.10
	Đảng uỷ xã Tân Hà
	
	000.25.37.A53

	21.11
	Đảng uỷ xã Tân Hiệp
	
	000.26.37.A53

	21.12
	Đảng uỷ xã Tân Hòa
	
	000.27.37.A53

	21.13
	Đảng uỷ xã Tân Hội
	
	000.28.37.A53

	21.14
	Đảng uỷ xã Tân Hưng
	
	000.29.37.A53

	21.15
	Đảng uỷ xã Tân Phú
	
	000.30.37.A53

	21.16
	Đảng uỷ xã Tân Thành
	
	000.31.37.A53

	21.17
	Đảng uỷ xã Thạnh Đông
	
	000.32.37.A53



